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DANH SÁCH 

BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VIII (2014-2019)
Đại hội ngày 27.09.2014.
----------------------- 
	STT
	Họ và Tên 
	Năm sinh
	Đảng viên
	Học hàm, học vị
	Chức vụ
Hội Y học/ Hội chuyên khoa
	Chức vụ , điện thoại cơ quan công tác
Điện thoại di động
	Địa chỉ , Điện thoại nhà riêng



	1. 
	
	Nam
	Nữ
	Kết nạp
	Nơi sinh hoạt
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Trương Thị Xuân Liễu 
	
	1946
	1976
	P.6.Q.3
	BS.CK.1
	Chủ tịch
	Nguyên GĐ Sở Y tế.TP.HCM

0903925468

	P.073B ( lầu 7) Indochine Part Tower- 04 Ng.ĐChiểu – Q.I. 22200227
xuan_lieu_vn @yahoo.com

	2
	Huỳnh Anh Lan
	
	1952
	
	
	BS.CK.2
	Phó chủ tịch kiêm
Tổng thư ký
	Nguyên phó trưởng khoa RHM.ĐHYD.

0938542803
	Số 4 Lê Ngô Cát, P7, Q.3 - 39301163

anhlan.krhm@gmail.com

	3
	Tăng Chí Thượng 
	1967
	
	2001
	Đảng ùy Sở  ytế 
	TS.BS
	Phó chủ tịch 
	Phó giám đốc Sở Y tế TP. HCM.

0903652533
	467 Lạc Long Quân, P. 5, Quận 11-38602803

drtcthuong@gmail.com

	4
	Phạm Việt Thanh
	1952
	
	1972
	BV. PS. Từ Dũ
	TS.BS
	Phó Chủ tịch 
	Nguyên GĐ Sở Y tế.TP.HCM

0913751743
	49 – 51 Đường 284,

 Cao lỗ Q.8 - 3 855 5479
drvietthanh53@gmail.com

	5
	Nguyễn Sào Trung 
	1951
	
	2000
	Khoa y ĐHYD
	GS.TS
	Phó chủ tịch 
	Nguyên trưởng Khoa Y .ĐHYD .TP.HCM

0903901158
	171 Nguyễn Duy Dương-P.3-Q.10 - 38354217

nsaotrung@yahoo.com


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	Nguyễn Thy Khuê
	
	1949
	
	
	PGS.TS
	Phó Chủ tịch
	Nguyên CN. BM. Nội tiết ĐHYD

0903967504
	163/62 Thành Thái-Q.10- 38636049   

drthykh@gmail.com

	7
	Phan Thanh Hải
	1949
	
	
	
	Bác sĩ 
	Phó Chủ tịch
	GĐ TT chẩn đoán Medic

0903840236
	Số 330/21 Hòa Hảo, P9, Q.10 -39272134
medichh@yahoo.com

	8
	Huỳnh Liên Đoàn
	1947
	
	1965
	P.15. Q.10
	BS. CK.1
	Phó Chủ tịch
	Ng.Phó hiệu trưởng trường YHCT.

Tuệ tĩnh II.Bộ  y tế 

0985759868 
	X.9 Ba Vì – P.15 – Q.10- 39701826- 39701827

huynhliendoan@gmail.com

	9
	Lê Anh  Bá 
	1950
	
	
	
	Bác sĩ 
	Ủy viên Ban thường vụ 
	Phó TBT. Tạp chí thời sự Y học 0903620154
	Sồ 26/16 B4 .Đinh Tiên Hoàng, Q BT - 38414438

leanhba@gmail.com

	10
	Phan Văn Báu 
	1963
	
	1994
	BV. 115
	Bác sĩ – Luật gia
	Ủy viên Ban thường vụ
	GĐ.BV. ND.115

0903802754
	464/262 Huỳnh Văn Bánh – Q Phú Nhuận-

phanvanbau@yahoo.com

	11
	Trần Thị Châu
	
	1952
	1994
	Đảng bộ P.8.Q.11.
	Ths.ĐD
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch Hội Điều dưỡng
	Phó khoa ĐD ĐH Nguyễn  Tất Thành 0918633937
	34 đường số 5, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11

binhchau86@yahoo.com.vn 

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Dung 
	
	1958
	1989
	Trường ĐH.YK.PNT
	PGS.TS
	Ủy viên Ban thường vụ
	HT. Trường ĐHYK .PNT

0913603360
	27 Thạch Thị Thanh-Tân Định-38205689

drdungent@yahoo.com

	13
	Đỗ Thị Ngọc Diệp
	
	1963
	1995
	TTDD TP.HCM
	BS.CK2
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm 
	Giám đốc TT Dinh dưỡng TP.HCM

0913717610
	40/12 Nguyễn Giản Thanh, P15, Q10- 38655808

dodiepmd@yahoo.com

	14
	Hứa Thị Ngọc Hà
	
	1954
	1999
	ĐHYD TP.HCM
	PGS.TS
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch hội Gỉai phẩu bệnh 
	Phó TK GPB

BV ĐHYD

TP. HCM 

0908152705
	20/05A. Hùng Vương PLAZA 126.Hồng Bàng P.12- 39525125

hthngocha@umc.edu.vn

	15
	Hoàng Trọng Kim
	1948
	
	
	
	GS.TS.
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch hội Nhi khoa
	Nguyên CN. BM. Nhi ĐHYD.TP.

0972915591
	541/42.Sư Vạn Hạnh. P.13 .Q.10. 
kim.hoangtrong@gmail.com

	16
	Ngô Đồng Khanh
	1960
	
	1990
	CB CQ Đại diện BYT tại TP.HCM. Đảng ủy khối cs BYT
	TS.BS 

Luật gia 
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt
	PBT. thường trực Đảng ủy khối cs BYT- Phó trưởng khoa RHM, 0917196667
	108 Tuệ Tĩnh P.12-Q.11   39629917  

ngodongkhanh@ymail.com

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	17
	Lê Thị Tuyết Lan
	
	1952
	
	
	PGS.TS
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch hội Hen dị ứng miễn dịch lâm sàng
	Trng khoa Hô hấp. BV.ĐHYD.TP.

0908485829
	224 Nguyễn Thái Sơn- P.4-Gò Vấp- 38956750

tuyetlanyds@gmail.com

	18
	Vũ Thị Nhung
	
	1950
	1995
	Chi bộ doanh nghiệp-Bến Nghé
	PGS.TS
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch Hội Phụ Sản/ Tổng biên tập .Tạp chí thời sự y học 
	GĐ phòng khám  Đa khoa Song An

0903383005
	34 Đỗ Quang Đẩu-PNLão-Q.1-38.360.321
bsvtnhung@yahoo.com.vn

	19
	Lê Quang Nghĩa
	1949
	
	2000
	P.8-Q10
	GS,TS
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch Hội Sàn chậu học 
	Ng. Phó GĐ. Bv. Bình dân.
0903953232
	262/18 Nguyễn Tiểu La -P.8-Q.10 -38547755 
prof.lequangnghia@gmail.com

	20
	Đặng Vạn Phước 
	1947
	
	1999
	ĐHYD
	GS.TS
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch Hội Tim mạch học 
	Nguyên Hiệu trưởng ĐHYD.TP.

0903819474
	172 Lê Thánh Tôn-Q.I- 38224785  
phuocvdang@hotmail.com

	21
	Huỳnh Tấn Tiến
	1956
	
	1985
	TTBVSKLĐ và môi trường
	TS.BS
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch Hội Y học Dự phòng 
	GĐ TTBV
SKLĐ và M.trường
0903357523
	75-77. đường 318(Phạm Hùng).F5.Q8- 
38250389  
drhuynhtantien@yahoo.com

	22
	Lê Thị Anh Thư 
	
	1963
	2007
	BV. Chợ rẫy
	PGS.TS
	Ủy viên Ban thường vụ /Chủ tịch hội KSNK
	Trưởng khoaKSNK .BV. Chợ rẫy
0913750074
	110.Mỹ Hưng, Tân phong.Q.7-54125929
letathu@yahoo.com

	23
	Nguyễn Hồng Sơn 
	1962
	
	1983
	BV.QY.175
	PGS.TS.
	Ủy viên Ban thường vụ
	Thiếu tướng GĐ .BV.QY.175

0913803578
	26,Yên thế.F.2.Tân Bình        22169402                
nguyenhongson_md@yahoo.com.vn

	   24
	Phạm Lê An
	1963
	
	
	
	PGS.TS.
	Uỷ viên Ban chấp hành / CT. Hội BS. Gia đình 

TP. HCM
	Trưởng TT.ĐT.BS. Gia đình

0908153743
	226/9 Nguyễn Biểu P2 Quận 5

anpham_vn@yahoo.com

	    25
	Phạm Thọ Tuấn Anh
	1953
	
	
	
	PGS TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội

PT.LN.TM
	CN Bộ môn PT LN&TM

0903915080
	242/109/7 Nguyễn Thiện Thuật Q.3.

ĐT: 38334030

tuananh_crh@yahoo.com.vn

	26
	Bạch Văn Cam
	1948
	
	
	
	Bác sĩ
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch  Hội Hồi sức cấp cứu
	Ng. T.K HSCC . BV.NĐ1- 39271119
	163 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 – 39235426 

bachvancam@yahoo.com 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	27
	Huỳnh Khắc Cường 
	1954
	
	
	
	BS.CK.2
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng 
	Chủ nhiệm BM TMH-ĐHYK Phạm Ngọc Thạch
	Số 4 Lê Ngô Cát, P7, Q.3 - 39307252

dr.hkcuong@gmail.com

	28
	Nguyễn Tấn Cường
	1953
	
	
	
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Phó Chủ tịch Hội PT Tiêu hóa 
	CN. BM Ngoại- ĐHYD

0913903170
	Số 12, đg số 12 Bình Trị Đông- Bình Tân 

38777359
tancuongng@yahoo.com

	29
	Trần Chí Cường 
	1976
	
	
	
	TS.BS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch  Hội Can Thiệp Thần kinh 
	Trưởng đơn vị can thiệp Thần kinh BV. ĐHYD

0918408436
	47 đg số 1 KDC 13A Nguyễn Văn Linh-B.Chánh

37613397
drcuongtran@dotquy.vn

	30
	Nguyễn Hữu Chí 
	1951
	
	1991
	Chi bộ LS2 ĐH Y DƯỢC
	BSCK2
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch  Hội Gan Mật 
	PCN BM Nhiễm ĐHYD

0903742130
	112 Cống Quỳnh- PNL- 38390307

bsnguyenhuuchi@gmail.com

	31
	Lê Chí Dũng
	1953
	
	
	
	PGS, TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội

Nội soi Cơ – Xương – Khớp
	Chủ tịch Hội đồng KHKT BV Saigon-ITO, 

0905339999
	436/2A Đ.3/2, P12, Q10, TPHCM.

(08) 38629063

Lechidung_md@yahoo.com

	32
	Nguyễn Huy Dũng
	1955
	
	1985
	BV. Phạm Ngọc Thạch
	TS.BS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Lao và Bệnh Phổi
	Giám đốc BV. Phạm Ngọc Thạch

0903954870
	21 Mạc Thiên Tích –P.11-Q.5-38592700  
bshuydung@yahoo.com

	33
	Trần Công Duyệt
	1942
	
	1969
	Chi bộ 3,P.6-Q.4
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Laser y học và Laser NK
	Viện Ngoại khoa Laser

0988106788
	142 Khánh Hội-Q.4 – 38262603

Congduyet142@yahoo.com

	34
	Trương Quang Định
	1966
	
	2011
	BV Nhi Đồng 2
	TS.BS
	UV. Ban chấp hành UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Ngoại Nhi
	PGĐ. BV Nhi Đồng 2. TP.HCM

0938500728
	118/8345 Bạch Đắng-P.24-BT -35110914 

Truongdinhnd2@gmail.com

	35
	Phan Vương Huy Đổng
	1968
	
	
	
	BS.CK1
	UV. Ban chấp hành /Phó Chủ tịch Hội Y Học TDTT
	PCN BM Y họcTDTT-ĐHYK PNT-0903816426

0972775599
	185A Trường Chinh – P. Tân Thới Nhất – Q12
huydongmd@gmail.com

	36
	Lê Hành
	1953
	
	
	
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ
	CN. BM. Tạo hình                                                                                                     

Th. Mỹ Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch.
0913909426
	83 Trần Thiện Chánh P 12 Q.10    -  38627474
drlehanh@gmail.com


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	37
	Võ Văn Tự Hiến 
	1956
	
	
	
	Bác sĩ 
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch  Hội Cấy ghép nha khoa
	GĐ.Nha khoa 2000
0903748001
	73/1 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1,  0839256501

hienvo.nhaviet@gmail.com

	38
	Vũ Đình Hùng
	1949
	
	1973
	P.12.Q.10
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Thấp khớp 
	Nguyên G.đốcT.T.

phía Nam HVQY

0918078703
	457 Sư Vạn Hạnh-P.12-Q10 -38630934

vudinhhung103@gmail.com

	39
	Nguyễn Thi Hùng
	1954
	
	2003
	BV. Nguyễn Tri Phương
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Đau
	Giám đốc BV. Nguyễn Tri Phương

0903609473
	73 Cao Thắng-Q.3

drthihung@gmail.com

	40
	Nguyễn Thị Hương 
	
	1954
	
	
	ThS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội VLTL 
	Trưởng khoa VLTL-PHCN.  BV. ĐHYD

0903969867
	402/37B Lê Văn Sỹ-P.14-Q.3-39312881
hcmphysio.society@gmail.com

	41
	Phạm Ngọc Hoa
	1950
	
	2002
	CB.F.14. Q.Tân Bình 
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch  Hội CĐHA
	Nguyên chủ nhiệm BM. Chẩn đoán hình ảnh.ĐHYD.
	337/1 Trường Chinh F.14.Tân Bình 0903832934

cdhachoray@yahoo.com

	42
	Thái Văn Lộc
	1964
	
	
	
	Ths.
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Kỹ thuật Hình ảnh
	Khoa CT Scan MRI TT Medic 

0983371798
	305/72 Lê Văn Sỹ-P.1 Tân Bình- 3845338 

thaivanloc@hotmail.com

	43
	Lê Hoàng Minh 
	1956
	
	1984
	BV. Ung Bướu
	BS.CK.2
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch hội Ung thư 
	Giám đốc BV.Ung Bướu.TP.HCM. 0913923242
	Lô 234, đường 8A.P.An phú.Q.2. -38433021  

bvubhcm@gmail.com

	44
	Tôn Thất Minh
	1957
	
	
	
	TS.BS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch hội Nhịp Tim học 
	PGĐ BV. Tim Tâm Đức -TP. HCM

0903946253
	115 Cô Bắc-Cô Giang-Q.1-

38360066
tonthat_minh@yahoo.com

	45
	Trần Kiều Miên 
	
	1951
	1990
	Đảng bộ khoa Y-ĐHYD
	BS.CK2
	UV. Ban chấp hành /Phó CT Hội Khoa học Tiêu hóa 
	GVC. BM. Nội –ĐHYD.TP.HCM

0913664177
	47/2/7 Bùi Đình Túy-P.24-Bình Thạnh -38040299

trankieumien@googlemail.com

	46
	Nguyễn Hoài Nam
	1961
	
	2007
	Đại học YD TP HCM
	PGS TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội

Tĩnh mạch học 
	GVC.BM PT LN&TM.ĐHYD. 0903920815
	106B/90 Lạc long Quân F 3 Q. 11 - 39633361 

h-nam@hcm.vnn.vn

	47
	Vũ Anh Nhị
	1952
	
	1973
	Đại học YD TP HCM
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Thần kinh
	Trưởng BM Thần Kinh ĐHYD 0942133020
	149/6B Tô Hiến Thành- P.13- Q.10 -3955 2300
thankinhhcm@gmail.com


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	48
	Huỳnh Nghĩa
	1965
	
	1990
	ĐHYD.TP

.HCM
	TS.BS.
	UV. Ban chấp hành /Hội Truyền máu huyết học 
	P CN. BM 

H học. ĐHYD.TP

0918449119
	16 Ngô Quyền –P.5-Q.10 - 39575154   

nghiahoathuphuong@gmail.com

	49
	Võ Thành Nhân
	1955
	
	
	
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp
	Trưởng khoa TM 

Can thiệp 

BV. C. Rẫy 0903338192
	59 Hàn Hải Nguyên –Q.11  3969 4605

drnhanvo@gmail.com

	50
	Vũ Minh Phúc
	
	1964
	
	
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch  Hội TM Nhi Bẩm sinh 
	Trưởng BM Nhi ĐHYD

0917295508
	158/262/20 Phạm Van Hai –P.8- TB-38450286

phuc.vu@ump.edu.vn

	51
	Lâm Hoài Phương
	
	1957
	2005
	BV.ĐHYD
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình
	PCN Khoa RHM.ĐHYD.

0913922327
	7A/103 Thành Thái –P.14-Q.10 -38637280 
dr.hoaiphuong@yahoo.com

	52
	Trần Ngọc Sinh
	1954
	
	
	
	GS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Niệu Thận học 
	CN.BM. Tiết niệu học, ĐHYD

0983723493
	79 Lê Đại Hành-Q.11

38555615 

tnsinh@hotmail.com

	53
	Nhan Trừng Sơn 
	1937
	
	
	
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch  Hội Tai Mũi Họng Nhi 
	PCN.BM.TMH.ĐHYK.PNT. TP.HCM

0989351731
	23 Đỗ Quang Đẩu –F.Phạm Ngũ Lão Q.1-3836 9057
nhantrungson37@gmail.com

	54
	Nguyễn Thị Kiều Tiên
	
	1950
	1974
	CB Cty TNHH

Minh Vân
	BS.CK1
	UV. Ban chấp hành /Phó CT thường trực Hội Nội Thận
	Nguyên trưởng khoa BV. NDGĐ. 0918203658
	252 Lê Quang Định-BT-

phongkhamkieutien@yahoo.com.vn

	55
	Trần Anh Tuấn
	1962
	
	2003
	BV. Mắt
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Phó CT Hội Nhãn khoa 
	GĐ BV. Mắt.TP 

0919792168
	172.Lương Như Hoc F.11- 

38566579
dr.trananhtuan@gmail.com

	56
	Nguyễn Thanh Tòng
	1938
	
	
	
	Ths.DS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Hóa sinh Y dược
	PGĐ Cty TNHH Y tế Hòa Hảo

0903663366
	133 Dương Bá Trạc P.1-Q.8 

tongnguyen@hcm.vnn.vn

	57
	Nguyễn Vĩnh Thống
	1951
	
	2001
	BV. Quốc Ánh
	TS.BS.
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội CTCH
	Giám đốc BV Quốc Ánh
 0913925590
	số 80/8B Tân Hòa Đông, F14, Q6, Tp.-37621362
nguyenvinhthong@yahoo.com.vn

	58
	Lưu Ngân Tâm
	
	1973
	2013
	BV. Chợ Rẫy
	TS.BS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Lâm sàng
	Trưởng khoa DD.LS. BV.CR.TP.

0989590507
	19/43 E Bình Thới-P,11-Q.11 - 39624384  

luungantam@gmail.com


	1
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	5
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	59
	Lê Anh Thư
	
	1956
	2006
	BV. Chợ Rẫy
	PGSTS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Loãng Xương
	Phó CN. BM.Nội, ĐH.Y Ph.NgThạch, 

0903856255
	680/94 Nguyễn Trãi –P.11-Q.5- 39 506 033
thuleanh12@yahoo.com

	60
	Nguyễn Thị Thanh
	
	1958
	
	
	TS.BS
	UV. Ban chấp hành /P Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức
	Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

0918578857
	281/64/11 Lê Văn Sỹ -P.-Tân Bình -38456865
nguyenthithanh@pnt.edu.vn

	61
	Nguyễn Văn Thái 
	1954
	
	2003
	BV. CTCH.
	TS.BS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch hội PTBT
	Trưởng khoa BV CTCH. 0902681954
	1340/5 đường 3/2.

39630488
thainguyenvan54@yahoo.com

	62
	Võ Văn Thành 
	1949
	
	
	
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Cột Sống
	Nguyên TK. C.Sống BV. CTCH. 0903746388
	22/3 Nguyễn Hiền –CX Đô Thành-P.4-Q.3-  

thanhvmd@gmail.com

	63
	Nguyễn Kim Thạch
	1980
	
	2012
	ĐHYK PNT
	ThS.BS.
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội KTXNYK 
	Gi.viên BM H. sinh trường ĐHYK PNT

0989107350
	418/49 Minh Phụng-P9-Q.11-39635288

nguyenkimthach@pnt.edu.vn

	64
	Nguyễn Xuân Thắng
	1965
	
	1995
	TT.PHCN 
	BS.CK2
	UV. Ban chấp hành /Phó chủ tịch TT Hội PHCN
	GĐ TT. PHCN và trợ giúp trẻ tàn tật

0903723229
	38.Tú Xương, P.7.Q.3

dr.nguyenxuanthang@yahoo.com.vn.

	65
	Nguyễn Tất Thắng
	1954
	
	2005
	Chi bộ LS2 ĐH Y DƯỢC
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội

Da Liễu
	Trưởng BM

Da Liễu ĐHYD
0903350104
	68 Đường số 9 KDC Trung Sơn Bình Chánh-9305804

thangngtat@yahoo.com

	66
	Trịnh Tất Thắng
	
	
	1985
	Chi bộ BV. Tâm Thần 
	BS.CK1
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Tâm Thần 
	Giám đốc BV. Tâm Thần.TP.

0913655439
	68 Nguyễn Duy Hiệu- Thảo Điền – Q.2 
bvtttphcm@yahoo.com

	67
	Phan Quang Trí 
	1958
	
	1988
	Đảng bộ BV.CTCH, chi bộ 1
	BS.CK2
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch hội Chỉnh hình Nhi 
	Phó G. đốc BV. CTCH.
	221 Nguyễn Thiện Thuật –P.1-Q.3 -38304685

drphanquangtri@yahoo.com

	68
	Nguyễn Văn Trí 
	1957
	
	2009
	Khoa Y 
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch hội Lão khoa 
	Chủ nhiệm BM Lão khoa.  ĐHYD

0913718893
	8.B CX Phan Đăng Lưu.P3.BT-3843466
tridrnguyenvan@gmail.com

	69
	Cao Hoài Trung 
	1955
	
	
	
	KS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế 
	C.tịch HĐTV. CTy TBYT. Hồng Tâm.

0903712271
	38 Hồ Biểu Chánh- P.11-Q. Phú Nhuận 
Trungrr68@yahoo.com.vn


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	70
	Phạm Hùng Vân
	1953
	
	
	
	TS.BS.
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch Hội Vi sinh Lâm sàng
	Trưởng đv Vi sinh BV. Ng Tri Phương

0903698920
	Số 793/58 Trần Xuân Soạn P. Tân Hưng.Q.7-37715818

van.phh@gmail.com

	71
	Ngô Minh Xuân
	1962
	
	1998
	Đảng bộ ĐHYK PNT
	PGS.TS
	UV. Ban chấp hành /Chủ tịch hội Chu sinh Sơ sinh
	Phó H. trưởng trường ĐHYK PNT

0903861784
	41 An Điềm-P.10-Q.5 -39798861

xuanlien62@yahoo.com


Trong 71 vị ( 18 Nữ) có 36 .vị là Ủy viên ban chấp hành Hội Y học  khóa VII  và có 43 vị là Đảng viên.
Trình độ chuyên môn: 06 GS; 28  PGS; 13 TS; 05 ThS; 08 BS.CK.2; 05 BS.CK1.; 5 BS;   01 Ksư 
Danh sách Ban Kiểm tra:  
	STT
	Họ và Tên 
	Năm sinh
	Đảng viên
	Học hàm, học vị
	Chức vụ tại đơn vị 

thành viên
	Chức vụ , điện thoại cơ quan công tác
	Địa chỉ , Điện thoại nhà riêng

Điện thoại di động

	2. 
	
	Nam
	Nữ
	Kết nạp
	Nơi sinh hoạt
	
	
	
	

	1
	Hứa Thị Ngọc Hà
	
	1954
	1999
	ĐHYD TP.HCM
	PGS.TS
	Ủy viên Ban thường vụ/ Trưởng ban kiểm tra 
	Phó TK GPB

BV ĐHYD T. 

08.39.525.125
	20/05A. Hùng  Vương PLAZA 126.HỒNG BÀNG P.12.  0908152705

	2
	Phan Văn Báu 
	1963
	
	1994
	BV. 115
	Bác sĩ – Luật gia
	Ủy viên Ban thường vụ/ Ủy viên ban kiểm tra 
	GĐ.BV. ND.115

0903802754
	464/262 Huỳnh Văn Bánh – Q Phú Nhuận-

phanvanbau@yahoo.com

	3
	Trần Thị Châu
	
	1952
	1994
	Đảng bộ .P.8.Q.11.TP.
	Ths.ĐD
	Ủy viên Ban thường vụ / Ủy viên ban kiểm tra
	Phó khoa ĐD ĐH Nguyễn  Tất Thành 0918633937
	34 đường số 5, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11

binhchau86@yahoo.com.vn 


                                                                                                                                                                      Ngày 30 tháng 09 năm 2014



 Nơi nhận:                                                                                                                                            TM BCH hội Y học TP. Hồ Chí Minh
· Thành Ủy – UBND. 2b (B/cáo)                                                                                                                                   Chủ tịch
· Sở ngành Thành phố 6b (Báo cáo) 

· Ban chấp hành Hội Y học (Email)

· Hội chuyên khoa  (Email.)

                                                                                                                                 ( đã ấn ký)
· Lưu VP.Hội           

                                                                                                                                                 BS. Trương Thị Xuân Liễu
